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THÔNG BÁO 

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 26, 27/9/2024 
 

 Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài; 

 Căn cứ Công văn số 1813/QLCL-QLT ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Quản 

lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm 

theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn 

La; 

 Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-CĐSL ngày 23/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng 

lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 26, 27/9/2024; 

 Căn cứ Biên bản ngày 23/9/2024 của Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi đánh giá năng 

lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng người nước ngoài, Kỳ thi ngày 26, 

27/9/2024; 

 Theo đề nghị của Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi; 

 Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh 

giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ 

thi ngày 26, 27/9/2024 (có danh sách kèm theo). Các thí sinh đủ điều kiện dự thi thực hiện 

thời gian đến tập trung tại trường Cao đẳng Sơn La để dự thi theo thời gian cụ thể như 

sau: 

 1. Thời gian: 7h10p’ ngày 26 tháng 9 năm 2024. 

 2. Địa điểm: Sân giảng đường B3 Trường Cao đẳng Sơn La. 

 Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi đến đúng giờ theo Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG THI 
- Lãnh đạo trường (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Ban biên tập Website; 

- Lưu VT, KTCL. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 



UBND TỈNH SƠN LA   

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

   

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  

TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, KỲ THI NGÀY 26, 27/9/2024 

 (Kèm theo Thông báo số  348A/TB-CĐSL ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng thi) 

    

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1 KEOMANEEVONG AIRSOULAD 15/03/1990   

2 LAOXEU CHOUCHEU 01/09/1984   

3 PHOUMANIVONG ANOULACK 13/04/2005   

4 SEEKANYA ANOUXAI 16/04/2004   

5 MANIXAY BEE AR 19/04/2006   

6 SIHALATH ANGKHAM 04/03/2005   

7 MANYCHIT KEO 14/05/1984   

8 SAVATVONG BOUNCHAN 24/09/1986   

9 THEUAKHAMHEUANG CHANTHA 17/07/1993   

10 SIHAKHOT CHANTHAVIXAY 27/11/1976   

11 CHOMSENG PANTHA ONE 21/02/1988   

12 MALATHONE DAOKEO 10/02/2005   

13 XAYSOMPHENG DAOPHACHANH 11/06/2004   

14 NAVONGXAY DEUANE 01/10/1988   

15 DETH AKHOM EK 02/08/2004   

16 KHOMANIKEO EN 23/11/2004   

17 SOUBHANYAKONE HOOMPHAN 01/12/1990   

18 XIONGYA KAOXIONG 05/10/1989   

19 THONGSAVANH KATHING 06/04/2001   

20 VILAISACK KESONE 20/06/2006   

21 SYSOUVANHNOUVONG KHAM 06/02/1990   

22 KHOTVONGKHOUN KHAM OUAN 07/02/1996   

23 SYONCHAN KHAMLAR 28/03/2005   

24 PHETSAMONE KHAMPHET 11/04/2004   

25 SOUPHANSA KHAMPHOUT 11/01/2005   

26 CHAICHIA KHAMSEE 05/06/2003   

27 VONGVILAY KHEMPHONE 05/05/2004   



28 LAOMA KHONESAVANH 01/12/2005   

29 KHAMPHA KHUANMANI 15/01/2005   

30 PHOMMASIN KINAR 10/04/2006   

31 SOUPHAPHANH KOMLY 17/11/1992   

32 INTHACHAK KOUKKIK 24/10/2004   

33 CHANDASWANG LEE 23/03/2003   

34 PHOUMANIVONG LO 28/09/2004   

35 SENGCHALERN APHILACK 31/07/2005   

36 THONGMEEXAI BIK 25/04/2005   

37 BONPHILAVONG BOKY 01/12/2005   

38 KHAM AY PHANTHALARD 28/05/1983   

39 VONGTHINKEO KHEN 01/05/1976   

40 BOUNSAVATH NITTHA 25/06/2005   

41 SENSOUTHAM ONE 14/10/2005   

42 HANG CHHINGHOUR 19/03/2002   

43 OUTTHARVONG NINGKHAM 18/06/2005   

44 PANTHAVONG NISA 26/12/2006   

45 BOUNPHAENGPHAN LINXAY 19/12/2005   

46 BOUNPHAMALA SOUKSAMONE 08/04/1983   

47 VANG PAXIA 20/08/2005   

48 XAYASON PHAENG 17/08/2004   

49 LORVANHIN PHASUK 12/05/1993   

50 KEO INKHAM PHAVANH 01/11/1994   

51 INLORKHAM PHETDAVANH 14/02/2004   

52 LAOCHOUNG PHONEKHAM 10/06/2005   

53 DALAPHONE PHONENITA 04/11/2005   

54 KHANTHAVONGXAY PHONESALI 11/10/1987   

55 KHAMMASITH PHOUDPANY 18/05/2005   

56 THAMMASENG PHOUTTHASONE 06/11/1990   

57 SENSINGKEO PINKEO 25/11/2004   

58 VATTHANATHAM RINGLING 18/03/2006   

59 SAYAVONG SANGSULY 10/06/1992   

60 CHANTHAPHET SAYFON 19/07/2003   

61 LIDTHIPHONG SENG ALOUN 19/12/1989   

62 KEOBOUNTA SENG OUDOM 05/12/1987   



63 THAMMAVONG SENGCHANH 06/01/2006   

64 SOUTHIDETH SENGPHONE 25/05/2004   

65 LAOFA SIBOUA 12/11/2003   

66 XUENVILAY SISOMPHONE 25/01/2006   

67 PHIMMALATH SITTHIPHONE 02/01/2005   

68 PHOUMMEESOUK SOMCHAN 24/10/1994   

69 PHENGSOMHEUANG LAR 05/12/2004   

70 XAYKHAM SOMXAY 10/12/1989   

71 PHOMMAVONGSA NING 26/02/2006   

72 INTHAPANYA VANPHISITH 15/02/2005   

73 SOUVATH SOUPHAPHONE 17/06/1994   

74 PHANTHAVONGSA ALOUNY 05/04/2005   

75 PHENGPHET TOUNY 27/06/2005   

76 LATTANAVONG XAYYAVANH 27/11/2005   

77 VONGPHOUME CHANTHASONE 09/01/2005   

78 MAILORKHAM MITHUNA 07/02/2006   

79 XAYYALATH MINA 21/09/2004   

80 BOUNPASEUT MINGKHOUANKHAM 06/12/2005   

81 KEOBOUNTHI VIENGLAKHONE 16/03/2005   

82 SOUPHANSO XAYSANAM 15/03/1990   

83 SOUVANTHONE MENOU 10/11/2005   

84 LAOKING XUEYA 05/06/2003   

85 KONGCHY LORYANG 11/11/1985   

86 PHOMMEXAY MAISOUK 16/06/1991   

87 VILAIPHONSAWAN MAITHIT 13/04/2005   

88 PHONESIYOTHAK MAYTA 14/07/2004   

89 INTHACHAK TIP 27/04/2004   

90 FOUNGHOUMPHANH SOMPHET 02/05/1985   

91 PHONESAVANH MONEKHAM 02/06/1990   

92 BOUAVANTHONG NGERN 02/04/2003   

93 SENKHAM SOUYMING 20/11/2005   

94 PHILATHONE SULAD 22/06/2005   

95 NAMSILIN SUNTI 14/01/2006   

96 MAYLOKHAM TAMON 01/01/2004   

97 XAIYALATH THIDAVANH 27/01/2007   



98 SOUVANNALAT THIPPAKONE 12/08/2005   

99 XAYTHAVONG THIPPHAVANH 16/09/2004   

100 SAOMANIVONG THONGCHAN 27/01/2005   

101 DUANGPHACHUN TICK 02/12/2005   

102 KEOVONGHEUANG KHOMPANY 26/07/2004   

Ấn định danh sách: 102 thí sinh./.   
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